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	Số: 2459/BHXH-KT
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2013


 

QUY TRÌNH
PHỐI HỢP XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BHYT

Căn cứ các văn bản pháp luật về bảo hiểm y tế.

Căn cứ các Quy chế và chương trình phối hợp hoạt động trong thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế giữa ngành Y tế và Bảo hiểm xã hội (Quyết định số 5205/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ Y Tế; chương trình phối hợp giữa Sở Y Tế TP. Hồ Chí Minh và Bảo Hiểm Xã Hội TP.Hồ Chí Minh số 3756/SYT-BHXH ngày 13/7/2009; quy trình phối hợp thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế ngày 17/8/2012 giữa Thanh Tra Sở Y Tế và Bảo Hiểm Xã Hội TP. Hồ Chí Minh).

Trong khi chờ hướng dẫn của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Giám đốc Bảo Hiểm Xã Hội TP. Hồ Chí Minh (BHXH TP) quy định quy trình phối hợp xử lý các hành vi vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế của BHXH TP như sau:

I/ Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính:
1. Công chức, viên chức của BHXH TP và BHXH các quận, huyện (BHXH Q-H) trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao mà phát hiện các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT có trách nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính về BHYT theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Nghị Định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 của Chính phủ (Nghị Định 92/2011/NĐ-CP).

2. Khi nhận được tố cáo của đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám chữa bệnh (gọi chung là đơn vị) phát hiện hành vi vi phạm Luật BHYT; các phòng nghiệp vụ có liên quan của BHXH TP cử công chức, viên chức phối hợp đơn vị lập biên bản vi phạm hành chính theo thẩm quyền quy định tại điểm 1 mục I quy trình này.

Đối với các hành vi tẩy xóa, sửa chữa thẻ BHYT và hành vi cho người khác mượn thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác để sử dụng trong khám chữa bệnh do các cơ sở khám chữa bệnh phát hiện, BHXH thành phố ủy quyền cho các cơ sở khám chữa bệnh BHYT lập biên bản vi phạm hành chính về BHYT và thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT theo biên bản mẫu số 05. Các Phòng nghiệp vụ giám định theo phân cấp quản lý có trách nhiệm cử viên chức đến các Cơ sở khám chữa bệnh BHYT để hoàn tất biên bản theo thẩm quyền quy định tại điểm 1 mục I quy trình này.

II/ Quy trình thực hiện:
1. Lập biên bản.
- Khi phát hiện có hành vi vi phạm hành chính về BHYT, lập biên bản vi phạm hành chính theo mẫu biên bản số 05 ban hành kèm theo Nghị Định số 92/2011/NĐ-CP.

- Trường hợp có thu hồi thẻ BHYT do sửa chữa, tẩy xóa, thẻ giả mạo hoặc tạm giữ thẻ BHYT do cho người khác mượn thẻ để khám, chữa bệnh thì tiến hành thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT theo quy định.

- Số lượng biên bản lập: Biên bản vi phạm hành chính theo mẫu biên bản số 05 được lập thành 04 bản, giao cho cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính 01 bản.

2. Chuyển hồ sơ đề nghị xử lý.
- Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, các phòng nghiệp vụ, BHXH Q-H lập danh sách thẻ BHYT bị thu hồi, tạm giữ và văn bản đề nghị Thanh Tra Sở Y Tế xử lý vi phạm hành chính (theo mẫu, Trưởng phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH Q-H ký nháy cuối văn bản), sau đó chuyển hồ sơ, danh sách thẻ BHYT và văn bản đề nghị xử lý vi phạm về Phòng Kiểm tra BHXH TP. Đồng thời, có trách nhiệm thông báo ngay (trên đường truyền FTP) cho BHXH nơi phát hành thẻ biết để tạm thời chưa thực hiện cấp lại thẻ BHYT đối với những trường hợp này.

- Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ đề nghị xử lý vi phạm hành chính của các Phòng Nghiệp vụ và BHXH Q-H, Phòng Kiểm tra tổng hợp, trình Giám đốc ký văn bản đề nghị chuyển Thanh tra Sở Y Tế xử lý.

- Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ đề nghị xử lý vi phạm hành chính, Thanh Tra Sở Y Tế sẽ có văn bản mời người vi phạm đến Sở Y Tế để được xử lý vi phạm hành chính và trả thẻ BHYT theo quy định.

3. Giải quyết sau khi có kết quả xử lý.
- Thanh Tra Sở Y Tế chuyển cho BHXH TP Quyết định xử lý vi phạm hành chính và các hồ sơ, giấy tờ khác có liên quan đến việc thu hồi, hoặc trả thẻ BHYT cho đối tượng.

- Phòng Kiểm Tra chuyển Quyết định xử lý cho các phòng, BHXH Q-H có liên quan thực hiện theo chức năng thẩm quyền và quy định nghiệp vụ.

- Các trường hợp giải quyết cấp lại thẻ BHYT thực hiện theo quy định tại Điều 48, Mục 3, Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam và chỉ thực hiện cấp lại thẻ BHYT khi có Quyết định xử lý vi phạm hành chính của Thanh Tra Sở Y Tế.

III/ Tổ chức thực hiện:
1. Các phòng nghiệp vụ và BHXH Q-H, theo chức năng được giao tổ chức triển khai thực hiện quy trình này. Trường hợp có vướng mắc báo cáo kịp thời về BHXH TP (Phòng Kiểm Tra) để được giải quyết.

2. Phòng Kiểm Tra tổ chức triển khai, theo dõi, tổng hợp, trình giải quyết vướng mắc các vấn đề có liên quan thực hiện quy định này./.

 

	
Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc BHXH VN (để báo cáo);
- Ban Kiểm Tra BHXH VN;
- Ban CS BHYT BHXH VN;
- Ban GĐ BHXH TP;
- Thanh tra Sở Y Tế (để phối hợp);
- Các Phòng chức năng và BHXH Q,H (để thực hiện);
- Lưu VT, KT (05b).
- Các CS KCB BHYT.
	GIÁM ĐỐC




Cao Văn Sang


 

Mẫu Biên bản số 05 ban hành kèm theo NĐ số 92/2011/NĐ-CP
	…………………(1)
………………………(1)
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	 
	TP.Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm ………


 

BIÊN BẢN 

Vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế
Hôm nay, hồi …………giờ ……ngày ……tháng ……năm ……………, tại…………

………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm3:
1. …………………………………………………………Chức vụ: ………………………

2. …………………………………………………………Chức vụ: ………………………

3. …………………………………………………………Chức vụ: ………………………

Với sự chứng kiến của 4:
1. Ông (Bà) …………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: …………………………Chức vụ: …………………………………………

Địa chỉ thường trú (tạm trú) tại: …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

2. Ông (Bà) …………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: …………………………Chức vụ: …………………………………………

Địa chỉ thường trú (tạm trú) tại: …………………………………………………………..

3. Ông (Bà) …………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: …………………………Chức vụ: …………………………………………

Địa chỉ thường trú (tạm trú) tại: …………………………………………………………..

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế đối với:
Ông (Bà)/Tổ chức5…………………………………………………………………………

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng minh thư nhân dân số/quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh: ………………… Cấp ngày………………………Tại…………………………………

Đã có hành vi vi phạm hành chính như sau6:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Đã có các hành vi vi phạm vào Điều …… và Điều …… của Nghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế7.

Người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại8:
Họ tên: ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

Giấy chứng minh thư nhân dân số/quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh: ……………………………………………Cấp ngày……………………Tại………………

Ý kiến trình bày của người vi phạm hành chính/tổ chức vi phạm hành chính: ………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Ý kiến của người làm chứng:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Ý kiến trình bày của người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại (nếu có): ………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………9 đã yêu cầu Ông (Bà)/tổ chức

………………………………………………………đình chỉ ngay hành vi vi phạm nêu trên.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng gồm:
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

	Thứ tự
	Tên tang vật, phương tiện, giấy tờ, thẻ BHYT ... bị tạm giữ
	Số lượng
	Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng 10
	Ghi chú11

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Yêu cầu Ông (bà)/Tổ chức vi phạm sau khi nhận được văn bản của Sở Y Tế, có mặt tại Thanh Tra Sở Y Tế TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP. Hồ Chí Minh để giải quyết vụ vi phạm.

Biên bản được lập thành 04 bản có nội dung và giá trị như nhau, được giao cho cá nhân/cơ quan tổ chức vi phạm 01 bản, còn lại BHXH và Thanh Tra Sở Y Tế.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào Biên bản.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Biên bản này gồm…………trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào các trang.

	Người vi phạm 
(hoặc đại diện Tổ chức vi phạm)
(Ký, ghi rõ họ và tên)



	Người bị thiệt hại 
(hoặc Tổ chức bị thiệt hại)
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 
	Người lập biên bản
(Ký, ghi rõ họ và tên)

	Người Chứng Kiến
(Ký, ghi rõ họ và tên)



	Đại Diện Chính Quyền (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	 


1 Nếu do các Phòng nghiệp vụ thuộc BHXH TP lập biên bản thì ghi “Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Bảo Hiểm Xã Hội TP.Hồ Chí Minh”; nếu do BHXH quận, huyện lập biên bản thì thay bằng “BHXH TP.HCM và BHXH quận huyện nơi lập biên bản”; nếu do cơ sở KCB BHYT lập thì thay bằng “tên đơn vị chủ quản và tên của CSKCB lập biên bản”.
3 Ghi rõ họ tên người lập biên bản.
4 Họ tên người làm chứng, nếu có đại diện chính quyền địa phương phải ghi rõ chức vụ.
5 Nếu là tổ chức ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện tổ chức vi phạm.
6 Ghi rõ cụ thể ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; mô tả hành vi vi phạm.
7 Ghi cụ thể Điều, khoản, của Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.
8 Nếu là tổ chức ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện tổ chức vi phạm.
10 Nếu là phương tiện thì ghi số đăng ký, nếu là ngoại tệ thì ghi số seri của từng tờ.
11 Ghi rõ tang vật có được niêm phong không? Nếu có niêm phong thì phải có chữ ký của người vi phạm (tổ chức vi phạm), có sự chứng kiến của gia đình, đại diện tổ chức hay đại diện chính quyền không, nếu không có phải ghi rõ có sự chứng kiến của Ông (Bà).

 

	BẢO HIỂM XÃ HỘI 
TP.HỒ CHÍ MINH 
PHÒNG (BHXH QUẬN, HUYỆN) …………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

DANH SÁCH THẺ BHYT BỊ THU HỒI, TẠM GIỮ 
CHUYỂN THANH TRA SỞ Y TẾ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
	STT
	Họ và tên người tham gia BHYT
	Địa chỉ cư trú hiện tại
	Mã thẻ BHYT
	Thời hạn sử dụng thẻ BHYT
	Thời hạn sử dụng thẻ BHYT
	Nơi cấp thẻ BHYT
	Cơ quan, đơn vị của người có thẻ BHYT đang làm việc
	Cơ quan, đơn vị của người có thẻ BHYT đang làm việc

	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	
	Tên cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
Người lập biểu
(Ký ghi rõ họ tên)
	TP.Hồ Chí Minh, ngày… tháng.....năm 20…
Trưởng phòng (GĐ BHXH)….......
(Ký ghi rõ họ tên)


 
 
	BẢO HIỂM XÃ HỘI 
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI 
TP.HỒ CHÍ MINH 
---------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

	Số:………/BHXH-…….
Đề nghị xử lý vi phạm
hành chính trong lĩnh vực BHYT
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày……tháng …… năm………


 

Kính gửi: …………………………………………(1)

Ngày……tháng……năm………tại…………………………………………………(2),

(3) …………………………………………………………………………………………

Căn cứ quy định tại khoản 3, điều 48, Nghị Định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011………(4) ………đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về BHYT.

Lý do lập biên bản: ………………………………………………………………… (5)

………………… (6), đã vi phạm vào điều, khoản………………………… (6)của Nghị Định số 92/2011/NĐ-CP.

Kính đề nghị (1) ………………………………………xem xét quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT đối với (5) ………………………………theo thẩm quyền./.

 

	
Nơi nhận:
- Thanh Tra Sở Y Tế TP.HCM;
- Ban Giám đốc BHXH TP;
- Lưu VT, P Kiểm Tra (03b).
	GIÁM ĐỐC


Ghi chú:

(1) Giám đốc Sở Y tế,
(2) Nơi xảy ra vi phạm,
(3) Qua kiểm tra theo Quyết định số……hoặc qua tố cáo, phát hiện của..……,
(4) Cơ quan BHXH lập biên bản,
(5) Tên cá nhân, tổ chức vi phạm,
(6) nội dung vi phạm……………, đã vi phạm điều khoản....,
 
	BẢO HIỂM XÃ HỘI 
TP.HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KIỂM TRA 
---------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

	Số:       /TTr-KT
V/v ban hành quy trình trong phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT
	TP.HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2013


 

TỜ TRÌNH
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc trong các kết luận giao ban tháng 5 và tháng 6/2013, Phòng Kiểm Tra đã dự thảo xong quy trình phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT, ngày 01/7/2013 trình Phó Giám Đốc Nguyễn Đăng Tiến và Phó Giám Đốc Lưu Thị Thanh Huyền dự thảo quy trình.

Phó Giám Đốc Lưu Thị Thanh Huyền đã làm việc với Giám đốc và Chánh Thanh Tra Sở Y Tế về dự thảo nói trên, ý kiến của Sở Y tế:

- Về quy trình xử lý:

+ Việc xử lý vi phạm hành chính về BHYT tập trung giao Thanh Tra Sở Y Tế xử lý.

+ Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của BHXH TP, Thanh Tra Sở Y tế có văn bản yêu cầu người có thẻ BHYT có hành vi vi phạm hành chính đến Thanh Tra Sở để giải quyết vụ vi phạm. Sau đó, Thanh Tra Sở Y Tế chuyển Quyết định xử lý vi phạm hành chính và các hồ sơ, giấy tờ khác có liên quan cho BHXH TP.

+ BHXH TP có trách nhiệm xác định: Họ và tên người tham gia BHYT, địa chỉ cư trú hiện tại, mã thẻ BHYT, thời hạn sử dụng thẻ BHYT, nơi cấp thẻ BHYT, cơ quan, đơn vị của người có thẻ BHYT đang làm việc... để Thanh Tra Sở Y Tế có đủ cơ sở, thông tin để xử lý.

- Về hồ sơ: Việc thực hiện thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT được ghi vào biên bản vi phạm hành chính (mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị Định số 92/2011/NĐ-CP).

Phòng Kiểm Tra đã điều chỉnh nội dung quy trình theo ý kiến nói trên, kính trình Ban Giám đốc xem xét ban hành quy trình phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT./.

 

	Ý kiến Phó Giám đốc




PHÓ GIÁM ĐỐC
Lưu Thị Thanh Huyền
	Kính trình




Nguyễn Hữu Thanh


 

